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1 Phạm Công Đoàn 03/11/1981 Nam Xã Thụy Lôi, huyện 
Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Xã Thụy Lôi, huyện 
Tiên Lữ, tỉnh Hưng 

Yên
Đại học Công nghệ 

thông tin Không Kiểm định, hiệu 
chuẩn đo lường

Trung tâm Kỹ thuật 
Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng

2 Trần Đình Giang 23/06/1986 Nam
Thôn Giang, xã Nhân 
La, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Giang, xã 
Nhân La, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên

Đại học Công nghệ kỹ 
thuật ô tô Không Kiểm định, hiệu 

chuẩn đo lường

Trung tâm Kỹ thuật 
Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng

3 Bùi Thị Hiểu 11/12/1992 Nữ Xã Thanh Long, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Xã Quảng Châu, 
thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên
Đại học Vật lý Không Tư vấn và đào tạo

Trung tâm Kỹ thuật 
Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng

4 Nguyễn Văn Hoàn 13/03/1972 Nam Xã Nguyễn Trãi, huyện 
Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Xã Nguyễn Trãi, 
huyện Ân Thi, tỉnh 

Hưng Yên
Đại học

Địa Sinh thái 
và Công nghệ 

môi trường
Không

Thử nghiệm, giám 
định chất lượng 

sản phẩm hàng hóa 

Trung tâm Kỹ thuật 
Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng

5 Doãn Trung Hưng 06/01/1988 Nam Xã Lệ Xá, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên

Xã Lệ Xá, huyện 
Tiên Lữ, tỉnh Hưng 

Yên
Đại học Nông lâm kết 

hợp Không
Tư vấn dịch vụ 

khoa học và công 
nghệ

Trung tâm Thông tin, 
thống kê, ứng dụng 

KH&CN

8 Trần Việt Linh 03/9/1996 Nam
Xã Lương Tài, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng 

Yên

Xã Lương Tài, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng 

Yên
Đại học Khoa học môi 

trường Không
Ứng dụng, chuyển 

giao tiến bộ 
KH&CN

Trung tâm Thông tin, 
thống kê, ứng dụng 

KH&CN

6 Phạm Tuấn Ninh 21/9/1991 Nam Xã Hải Triều, huyện 
Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Xã Hải Triều, huyện 
Tiên Lữ, tỉnh Hưng 

Yên
Đại học

Công nghệ Kỹ 
thuật điện, 

điện tử
Không

Tư vấn dịch vụ 
khoa học và công 

nghệ

Trung tâm Thông tin, 
thống kê, ứng dụng 

KH&CN
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7 Trần Thị Kim Oanh 01/10/1990 Nữ Xã Tống Phan, huyện 
Phù Cừ, tỉnh hưng Yên

Xã Tống Phan, 
huyện Phù Cừ, tỉnh 

hưng Yên
Đại học Công nghệ 

thực phẩm Không
Thử nghiệm, giám 

định chất lượng 
sản phẩm hàng hóa 

Trung tâm Kỹ thuật 
Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng

9 Nguyễn Văn Tấn 22/11/1985 Nam
Xã Nghĩa Dân, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng 

Yên

Xã Nghĩa Dân, 
huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên
Đại học Công nghệ 

thông tin
Con liệt 

sĩ Tư vấn và đào tạo
Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng

10 Phạm Thị Hồng Thu 25/09/1982 Nữ
Phường Lê Lợi, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên

Số 93 Đường Điện 
Biên, Phường Lợi, 

Thành phố Hưng Yên
Đại học Kế toán Không Hành chính Tổng 

hợp

Trung tâm Kỹ thuật 
Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng

11 Lê Văn Thủy 10/09/1987 Nam
Xã Phùng Chí Kiên, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng 

Yên

Xã Phùng Chí Kiên, 
thị xã Mỹ Hào, tỉnh 

Hưng Yên
Thạc sĩ

Kỹ thuật điều 
khiển và Tự 

động hóa
Không Kiểm định, hiệu 

chuẩn đo lường

Trung tâm Kỹ thuật 
Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng
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